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CHI TIẾT - GIAO DỊCH TỰ DOANH THEO MÃ CHỨNG KHOÁN 26/08/2022
 

Đơn vị: đồng 

*Ghi chú:

1.Tổng KLGD Tự doanh = Tổng KLGD mua Tự doanh + Tổng KLGD bán Tự doanh

2.Tổng GTGD Tự doanh = Tổng GTGD mua Tự doanh + Tổng GTGD bán Tự doanh 

STT Mã CK Tổng KLGD mua Tự doanh Tổng GTGD mua Tự doanh Tổng KLGD bán Tự doanh Tổng GTGD bán Tự doanh Tổng KLGD Tự doanh Tổng GTGD Tự doanh

1 AMV 53 402.800 0 0 53 402.800
2 C69 5 50.500 0 0 5 50.500
3 CEO 0 0 50.000 1.693.000.000 50.000 1.693.000.000
4 DL1 50 290.000 0 0 50 290.000
5 GDW 0 0 20 385.500 20 385.500
6 GKM 0 0 19.800 752.400.000 19.800 752.400.000
7 HTP 0 0 230.000 9.936.000.000 230.000 9.936.000.000
8 IDC 180.000 11.788.000.000 0 0 180.000 11.788.000.000
9 IDJ 69 1.076.400 0 0 69 1.076.400

10 S99 50.000 669.640.000 0 0 50.000 669.640.000
11 TNG 213 5.325.000 0 0 213 5.325.000
12 TVD 17 256.700 0 0 17 256.700

Tổng 230.407 12.465.041.400 299.820 12.381.785.500 530.227 24.846.826.900


